
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Ngô Châu Thiên An 20/12/2011 003 01

2 Bùi Nguyễn Quốc Anh 15/09/2011 036 02

3 Nguyễn Quỳnh Anh 09/11/2011 042 02

4 Vũ Trâm Anh 30/11/2011 050 02

5 Lê Hồng Ánh 03/09/2011 055 02

6 Bùi Võ Gia Bảo 11/01/2011 070 03

7 Hồ Phan Quốc Cường 08/07/2011 092 04

8 Nguyễn Thị Diệu 19/09/2011 094 04

9 Hồ Đăng 14/10/2011 124 05

10 Phạm Anh Đức 18/11/2011 128 05

11 Đỗ Lê Hương Giang 26/11/2011 135 05

12 Thiều Ngọc Hân 07/03/2011 169 07

13 Vũ Phạm Xuân Hoàng 24/05/2011 178 07

14 Phí Minh Hồng 15/06/2011 179 07

15 Tăng Nguyễn Khang Huy 18/05/2011 190 07

16 Trần Nguyên Khang 03/05/2011 214 08

17 Phan Ngọc Bảo Khanh 10/03/2011 224 09

18 Nguyễn Minh Khoa 01/04/2011 244 09

19 Hoàng Trần Phương Linh 26/06/2011 274 11

20 Lê Hoàng Bảo Long 18/02/2011 278 11

21 Phạm Hoàng Sa Ly 21/08/2011 284 11

22 Nguyễn Bảo Minh 26/01/2011 293 11

23 Đặng Trà My 20/01/2011 310 12

24 Đinh Hoàng Nam 05/09/2011 318 12

25 Lê Thị Tuyết Nga 07/03/2011 322 12

26 Trương Bảo Ngọc 15/09/2011 341 13

27 Huỳnh Nguyễn Khôi Nguyên 17/11/2011 350 13

28 Đặng Minh Nhật 13/02/2011 363 14

29 Đỗ Thảo Nhi 15/05/2011 369 14

30 Phạm Trần Huỳnh Như 27/01/2011 377 14

31 Nguyễn Chấn Phong 03/02/2011 389 15

32 Bùi Nguyễn Gia Phước 22/08/2011 411 16

33 Nguyễn Trịnh Hà Phương 11/02/2011 413 16

34 Ngô Nguyễn Minh Quân 06/06/2011 436 17

35 Văn Võ Toàn Tài 10/12/2011 454 17

36 Phan Chí Tâm 06/08/2011 456 17

37 Giang Lê Đức Thiện 16/11/2011 477 18

38 Nguyễn Anh Thư 24/04/2011 489 18

39 Nguyễn Khánh Toàn 04/06/2011 506 19

40 Dương Huyền Trân 25/06/2011 519 20

41 Ngô Kim Cát Tường 09/12/2011 553 21

42 Nguyễn Tường Vân 26/10/2011 569 21

43 Lâm Hòa Việt 30/06/2011 572 22

44 Lê Hoàng Lê Vy 27/12/2011 579 22

Danh sách này có: 44 học sinh.
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